	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

GIẢI THƯỞNG 26 - 3
	Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013


	DANH SÁCH
 82 BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ XUẤT SẮC 
NHẬN GIẢI THƯỞNG 26 -3 NĂM 2013
------------

	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	Phan Thị Thanh Nga
	Bí thư Đoàn phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

	2
	Lò Minh Huệ
	Bí thư đoàn xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

	3
	Và A Lử
	 Bí thư Đoàn xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	4
	Bạch Tiến Thành
	Bí thư Đoàn phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

	5
	Hoàng Văn Tự
	Bí thư Đoàn xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

	6
	Nguyễn Quang Thuần
	Bí thư Đoàn xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

	7
	Bàn Thị Kim Thanh
	Bí thư Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang

	8
	Nguyễn Văn Hải
	Bí thư Đoàn cơ sở PC65, Công an tỉnh Hà Giang

	9
	Nguyễn Hồng Khanh
	Bí thư Đoàn thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

	10
	Triệu Thị Bưu
	Bí thư Đoàn xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

	11
	Nông Văn Ngọc
	Bí thư Đoàn xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	12
	Hoàng Đức Thanh
	Bí thư Đoàn xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

	13
	Đỗ Ngọc Quảng
	Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

	14
	Vi Thanh Hòa
	Bí thư Đoàn xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

	15
	Trần Văn Tới
	Bí thư Đoàn xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

	16
	Nguyễn Chí Hùng
	Bí thư Đoàn xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc

	17
	Trần Phi Long
	Bí thư Đoàn cơ sở công ty cổ phần Prime Group, tỉnh Vĩnh Phúc

	18
	Nguyễn Nguyệt Nga
	Bí thư Đoàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

	19
	Phạm Thị Hải
	Bí thư Đoàn cơ sở Công an Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

	20
	Trần Khánh Thu
	Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

	21
	Vũ Công Chuyên
	Bí thư Đoàn xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

	22
	Cao Thị Chung Thủy
	Bí thư Đoàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

	23
	Trần Văn Tâm
	Bí thư Đoàn xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	24
	Nguyễn Ngọc Châu
	Bí thư Đoàn trường THPT Trần Văn Bảo, tỉnh Nam Định

	25
	Vũ Ngọc Tuyên
	Bí thư Đoàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

	26
	Phạm Văn Hùng
	Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

	27
	Vũ Minh Tuấn
	Bí thư Đoàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	28
	Phạm Văn Đức
	Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	29
	Nguyễn Văn Linh
	Bí thư Đoàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	30
	Hồ Đức Hùng
	Bí thư Đoàn xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

	31
	Mai Bá Hoàng
	Bí thư Đoàn cơ sở Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	32
	Trần Thị Thảo Nguyên
	Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Vân, thành phố Đà Nẵng

	33
	Nguyễn Văn Nhật
	Bí thư Đoàn phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

	34
	Nguyễn Thanh Chiến
	Bí thư Đoàn xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

	35
	Nguyễn Thanh Bằng
	Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Dược - Trang Thiết bị Y tế tỉnh Bình Định

	36
	Lê Hồng Duy
	Bí thư Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên.

	37
	Trần Mạnh Hùng
	Bí thư Đoàn trường Trung cấp kinh tế thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa

	38
	Nguyễn Thị Khánh Hải
	Bí thư xã Đoàn xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

	39
	Võ Công Thìn
	Bí thư Đoàn trường THPT Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông

	40
	Nguyễn Đăng Sơn
	Bí thư Đoàn cơ sở xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

	41
	Lê Văn Thái
	Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông tỉnh Lâm Đồng

	42
	Vũ Thị Sim
	Bí thư Đoàn phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

	43
	Đinh Địa
	Bí thư Đoàn xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

	44
	Võ Thị Mỹ Phượng
	Bí thư Đoàn phường 4, quận Đoàn 8, thành phố Hồ Chí Minh

	45
	Nguyễn Ngọc Mùi
	Bí thư Đoàn cơ sở công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận

	46
	Lê Đình Tiến
	Bí thư xã Đoàn xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

	47
	Trần Thị Vấn
	Bí thư Đoàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	48
	Bùi Thanh Tài
	Bí thư Đoàn phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

	49
	Lê Ngọc Nam 
	Bí thư Đoàn xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

	50
	Trương Văn Ninh
	Bí thư Đoàn xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

	51
	Trần Thanh Lâm
	Bí thư Đoàn cơ sở phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang

	52
	Ngô Thanh Tú
	Bí thư Đoàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	53
	Đỗ Hoàng Giang
	Bí thư Đoàn xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

	54
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	Bí thư Đoàn xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

	55
	Trầm Văn Vĩnh
	Bí thư Đoàn xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

	56
	Phạm Văn Diệu
	Bí thư Đoàn xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

	57
	Tăng Thị Trường An
	Bí thư Đoàn phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

	58
	Nguyễn Thanh Lâm
	Bí thư Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang

	59
	Lê Phát Út
	Bí thư Đoàn xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

	60
	Nguyễn Văn Thi
	Bí thư Đoàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

	61
	Nguyễn Quốc Toàn
	Bí thư Đoàn xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

	62
	Triệu Minh Tứ
	Bí thư Đoàn phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

	63
	Dương Quang Trường
	Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

	64
	Nguyễn Đắc Kiển
	Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện tổng hợp, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng

	65
	Nguyễn Thị Hiền Lương
	Bí thư Đoàn cơ sở Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

	66
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bí thư Đoàn cơ sở Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ

	67
	Bùi Đình Giang
	Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình Dầu khí biển PTSC, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

	68
	Phan Thị  Huyền Ngọc
	Bí thư Đoàn trường THPT Bình Minh, thành phố Hà Nội

	69
	Đỗ Đức Nghĩa
	Bí thư đoàn xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

	70
	Lô Thị Hồng
	Bí thư Đoàn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

	71
	Đinh Minh Vương
	Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Đoàn Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

	72
	Nguyễn Trọng Thi
	Bí thư Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương

	73
	Nguyễn Phùng Thành 
	Bí thư Đoàn cơ sở Công Ty Thép miền Nam, Tổng công ty thép Việt Nam

	74
	Bùi Tường Nghi
	Bí thư Đoàn cơ sở Tổng công ty CP Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn

	75
	Phạm Thị Bích Tuyền
	Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản tỉnh Bến Tre

	76
	U Nhiếu
	Bí thư Đoàn xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	77
	Đoàn Thanh Hoàng Lưu
	Bí thư Đoàn cơ sở Nông trường Bờ Ngoong, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, tỉnh Gia Lai

	78
	Lê Tuấn Anh
	Bí thư Đoàn xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

	79
	Vũ Trí Khởi
	Bí thư Đoàn trường THPT Yên Dũng 1, tỉnh Bắc Giang

	80
	Lương Minh Hùng
	Bí Thư Đoàn cơ sở công ty TNHH Quốc tế Liên doanh VINACONEX - TAISEI thuộc Tổng công ty Vinaconex, thành phố Hà Nội

	81
	Nguyễn Khắc Duy
	Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đông Á, thành phố Hồ Chí Minh

	82
	Sùng Thị Dợ
	Bí thư Đoàn xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang


